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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: TT. Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
Mã học phần: 
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử.
· Tính chất:
Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử
II. Mục tiêu học phần:
   - Kiến thức: 
+ Biết được cách cài đặt, vận hành các loại tổng đài vừa và nhỏ
      - Kỹ năng:
          + Cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại tổng đài vừa và nhỏ
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Phần 1: Tổng đài điện tử số	                      
Bài 1: Giới thiệu tổng đài nội bộ 
1. Các chức năng của hệ thống tổng đài nội bộ   
2. Hệ thống âm hiệu của tổng đài
3. Thực hành: tìm hiểu một số tổng đài nội bộ trong thực tế.
3.1. Tính năng của tổng đài nội bộ
3.2. Đo âm hiệu của tổng đài nội bộ
Bài 2: Sơ đồ khối trong tổng đài nội bộ 
1. Khối nguồn, điều khiển trung tâm
2. Khối tone, DTMF
3. Khối trung kế
4. Kiểm tra
5. Thực hành: đo các thông số trên các khối của tổng đài nội bộ trong thực tế.
Bài 3: Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ
1. Khảo sát vị trí lắp đặt
2. Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ
3. Thi công lắp đặt các thiết bị ngoại vi 
4. Cấu hình tổng đài nội bộ
5. Kiểm tra
6. Thực hành: thi công lắp đặt tổng đài tổng đài nội bộ trên một số tình huống thực tế giả lập
6.1. Khảo sát vị trí lắp đặt tổng đài nội bộ
6.2. Lập phương án và thi công tổng đài nội bộ
6.3. Nghiệm thu công trình thi công

Phần 2: Tổng đài IP
Bài 1: Giới thiệu tổng đài IP
1. Khái quát Asterisk   
2. Mô tả tổng đài IP Asterisk
3. Kiểm tra
4. Thực hành: card Asterisk trên tổng đài nội bộ
4.1. Lắp đặt card Asterisk
4.2. Cài đặt card Asterisk     
 Bài 2: Thi công, cài đặt tổng đài IP Asterisk 
1. Cài đặt phần cứng    
2. Cài đặt phần mềm
3. Cài đặt callcenter
4. Kiểm tra
5. Thực hành: thi công, cài đặt tổng đài tổng IP Asterisk
5.1. Lắp đặt thiết bị tổng đài IP Asterisk
5.2. Cài hệ điều hành linux, phần mềm tribox
5.3. Cài đặt dịch vụ thuê bao
5.4 Cài đặt phần mềm quản lý cuộc gọi 
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	Tổng cộng
	60
	
	60
	[bookmark: _GoBack]


2. Nội dung chi tiết:

Phần 1: Tổng đài điện tử số	                      

Bài 1: Giới thiệu tổng đài nội bộ 	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: 
- Trình bày được chức năng và âm hiệu của tổng đài nội bộ.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
	Nội dung:
	

	1. Các chức năng của hệ thống tổng đài nội bộ
	   

	2. Hệ thống âm hiệu của tổng đài
3. Thực hành: tìm hiểu một số tổng đài nội bộ trong thực tế.
3.1. Tính năng của tổng đài nội bộ
3.2. Đo âm hiệu của tổng đài nội bộ
	                     



Bài 2: Sơ đồ khối trong tổng đài nội bộ 		Thời gian:19 giờ

 Mục tiêu: 
- Trình bày được tất cả các thành phần cơ bản trong tổng đài nội bộ
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.
	Nội dung:
	

	1. Khối nguồn, điều khiển trung tâm
	

	2. Khối tone, DTMF
	

	3. Khối trung kế
4. Kiểm tra
7. Thực hành: đo các thông số trên các khối của tổng đài nội bộ trong thực tế.
	



Bài 3: Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ			Thời gian: 25 giờ

 Mục tiêu: 
- Lắp ráp tổng đài nội bộ 
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.
	Nội dung:
	

	1. Khảo sát vị trí lắp đặt
	

	2. Thi công lắp đặt tổng đài nội bộ
	

	3. Thi công lắp đặt các thiết bị ngoại vi 
	

	4. Cấu hình tổng đài nội bộ
5. Kiểm tra
6. Thực hành: thi công lắp đặt tổng đài tổng đài nội bộ trên một số tình huống thực tế giả lập
6.1. Khảo sát vị trí lắp đặt tổng đài nội bộ
6.2. Lập phương án và thi công tổng đài nội bộ
6.3. Nghiệm thu công trình thi công
	



Phần 2: Tổng đài IP

Bài 1: Giới thiệu tổng đài IP				Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu: 
0. Trình bày được các thành phần cơ bản trong tổng đài IP
0. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.
Nội dung:
	1. Khái quát Asterisk
	   

	2. Mô tả tổng đài IP Asterisk
3. Kiểm tra
4. Thực hành: card Asterisk trên tổng đài nội bộ
4.1. Lắp đặt card Asterisk
4.2. Cài đặt card Asterisk
	     
    



Bài 2: Thi công, cài đặt tổng đài IP Asterisk		Thời gian: 25 giờ
 
Mục tiêu: 
0. Cài đặt và cấu hình được tổng đài IP
0. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt.
Nội dung:
	1. Cài đặt phần cứng
	    

	2. Cài đặt phần mềm
3. Cài đặt callcenter
4. Kiểm tra
5. Thực hành: thi công, cài đặt tổng đài tổng IP Asterisk
5.1. Lắp đặt thiết bị tổng đài IP Asterisk
5.2. Cài hệ điều hành linux, phần mềm tribox
5.3. Cài đặt dịch vụ thuê bao
5.4 Cài đặt phần mềm quản lý cuộc gọi
	



IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: - Bảng, phấn, máy vi tính, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
      - Kiến thức: 
+ Biết được cách cài đặt, vận hành các loại tổng đài vừa và nhỏ
      - Kỹ năng:
          + Cài đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại tổng đài vừa và nhỏ 
      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
		+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo
2. Phương pháp: 
- Giảng dạy:  
+ Hướng dẫn và thao tác mẫu
+  Nêu và giải thích các lỗi có thể xảy ra và phương pháp phòng ngừa, khắc phục.
+ Liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn sản xuất và sự phát triễn của công nghệ.
- Học tập: Thực hành, nghiên cứu hoạt động, cách thiết lập thiết bị thông qua hướng dẫn và làm mẫu của GV.
                 Tổ chức SV học tập theo nhóm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:	
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Ths. Trương Quang Trung - Giáo trình thực hành tổng đài - Trường CĐKT cao Thắng, 2012
[2]. KS. Nguyễn Thị Thu Thủy - Giáo trình tổng đài điện tử số - Nhà xuất bản Hà Nội, 2005
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

